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1 MN01 Nguyễn Cao Nguyệt Anh 1998 x ĐHSP Mầm non Trường MG Tân Hộ Cơ 80.0 80.0 80.0 Trúng tuyển

2 MN02 Tô Thị Kim Chi 1997 x ĐHSP Mầm non Trường MG Tân Công Chí 85.0 85.0 85.0 Trúng tuyển

3 MN03 Tiêu Thị Ngọc Diễm 1995 x ĐHSP Mầm non Trường MG Tân Thành B 30.0 25.0 27.5

4 MN04 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1997 x ĐHSP Mầm non Trường MN Giồng Găng 30.0 25.0 27.5

5 MN05 Trần Thị Kim Duy 1995 x ĐHSP Mầm non Trường MG Tân Công Chí

6 MN06 Trịnh Ánh Duyên 1998 x ĐHSP Mầm non Trường MG Tân Hộ Cơ

7 MN07 Lê Thị Giàu 1998 x ĐHSP Mầm non Trường MN Thông Bình 75.0 70.0 72.5 Trúng tuyển

8 MN08 Trần Thị Thúy Hằng 1997 x ĐHSP Mầm non Trường MG Tân Thành B 70.0 70.0 70.0 Trúng tuyển

9 MN09 Trần Thị Kim Kiều 1999 x ĐHSP Mầm non Trường MG Tân Phước 70.0 69.0 69.5 Trúng tuyển

10 MN10 Phan Thị Mỹ Linh 1998 x ĐHSP Mầm non Trường MG Tân Phước 88.0 88.0 88.0 Trúng tuyển

11 MN11 Bùi Thị Kim Loan 1995 x ĐHSP Mầm non Trường MG Tân Phước 60.0 60.0 60.0 Trúng tuyển

12 MN12 Phạm Thị Mạnh 1995 x ĐHSP Mầm non Trường MN Giồng Găng 80.0 79.0 79.5 Trúng tuyển

13 MN13 Trần Nguyễn Kim Nga 1998 x ĐHSP Mầm non Trường MN Giồng Găng 45.0 45.0 45.0

14 MN14 Nguyễn Thị Ngọc 1998 x ĐHSP Mầm non Trường MG Tân Hộ Cơ

15 MN15 Nguyễn Thị Nhung 1995 x ĐHSP Mầm non Trường MN Giồng Găng 90.0 90.0 90.0 Trúng tuyển

16 MN16 Nguyễn Thị Diểm Phi 1998 x ĐHSP Mầm non Trường MG Tân Hộ Cơ

17 MN17 Nguyễn Phương Quyên 1997 x ĐHSP Mầm non Trường MG Tân Công Chí 40.0 35.0 37.5

18 MN18 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1996 x ĐHSP Mầm non Trường MG Tân Hộ Cơ 85.0 85.0 85.0 Trúng tuyển

19 MN19 Nguyễn Thị Kim Thoa 1994 x ĐHSP Mầm non Trường MG Tân Thành B 40.0 35.0 37.5

20 MN20 Nguyễn Thị Bích Trâm 1998 x ĐHSP Mầm non Trường MN Giồng Găng

21 MN21 Nguyễn Thị Kim Tươi 1998 x ĐHSP Mầm non Trường MG Tân Hộ Cơ 35.0 35.0 35.0

22 MN22 Châu Thị Như Ý 1999 x ĐHSP Mầm non Trường MN Giồng Găng 35.0 35.0 35.0

1 TH01 Nguyễn Thanh Huy 1999 ĐHSP Tiếng Anh Trường TH Dinh Bà 60.0 55.0 57.5 Trúng tuyển

2 TH02 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1991 x ĐHSP Mỹ thuật Trường TH Thông Bình 2 75.0 70.0 72.5 Trúng tuyển
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3 TH03 Nguyễn Thị Thùy Linh 1998 x ĐHSP Tiếng Anh Trường TH Bình Phú 90.0 95.0 92.5 Trúng tuyển

4 TH04 Phạm Quang Minh 1992 x ĐHSP Mỹ thuật Trường TH An Phươc 1 55.0 55.0 55.0 Trúng tuyển

5 TH05 Trần Trường Sơn 1986 x Kỹ sư CNTT Trường TH An Phươc 2 50.0 55.0 52.5 Trúng tuyển

1 THCS01 Lê Hoàng Giang 1995 ĐHSP Âm nhạc Trường THCS Phước Tiên 90.0 95.0 92.5 Trúng tuyển

2 THCS02 Nguyễn Thị Hiền 1988 x ĐHSP Sinh học Trường TH-THCS Cả Găng 75.0 80.0 77.5 Trúng tuyển

3 THCS03 Trương Ngọc Hòa 1984 x ĐHSP Âm nhạc Trường THCS Tân Phước 80.0 85.0 82.5 Trúng tuyển

4 THCS04 Tăng Thị Bích Hợp 1999 x ĐHSP Tiếng Anh Trường THCS Tân Phước 85.0 90.0 87.5 Trúng tuyển

5 THCS05 Huỳnh Văn Thái 1998 ĐHSP Âm nhạc Trường THCS Phước Tiên

1 VT01 Nguyễn Thị Huyền Trân 1988 x Trung cấp Văn thư Trường TH Tân Công Chí 2 95.0 95.0 95.0 Trúng tuyển

1 KT01 Võ Thị Kim Ấn 1989 x Đại học Kế toán Trường MN Giồng Găng 73.0 75.0 74.0

2 KT02 La Thị Bích Hạnh 1982 x Cử nhân Kế toán Trường TH Dinh Bà 55.0 50.0 52.5 Trúng tuyển

3 KT03 Nguyễn Thái Ngọc 1985 Cử nhân Kế toán Trường MN Giồng Găng 75.0 80.0 77.5 Trúng tuyển

4 KT04 Phạm Thị Phượng 1993 x Cao đẳng Kế toán Trường TH Dinh Bà

Đối với Văn thư trung cấp, Mã số 02.008

Đối với Kế toán viên trung cấp, Mã số 06.032

(Tổng cộng có 37 thí sinh và có 22 thí sinh trúng tuyển)
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